
Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 031021

85

kẹp từ tính PLUS Lớn xanh dương

43mm

cái

30,000 27,000 

2 031038 Kẹp từ tính PLUS lớn xanh lá 30,000 27,000 

3 031050 Kẹp từ tính PLUS lớn màu vàng 30,000 27,000 

4 031039 Kẹp từ tính PLUS lớn đỏ 30,000 27,000 

5 031020 kẹp từ tính PLUS  Nhỏ xanh dương

34mm

25,000 22,500 

6 031040 Kẹp từ tính PLUS Nhỏ xanh lá 25,000 22,500 

7 031055 Kẹp từ tính PLUS nhỏ màu vàng 25,000 22,500 

8 031041 Kẹp từ tính PLUS Nhỏ đỏ 25,000 22,500 

❖Áp dụng cho các đơn hàng giao từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/07/2023.

❖Giá bán bên dưới chưa bao gồm VAT.

GIẢM GIÁ SẢN PHẨM PLUS
THÁNG 7/2023

Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 017059

161

Plus bìa còng bật PP Happy color A4, 

7cm, Xanh dương lợt

A4 – 7cm

cái

45,200 42,900 

2 017061
Plus bìa còng bật PP Happy color A4, 

7cm, vàng
45,200 42,900 

3 017062
Plus bìa còng bật PP Happy color A4, 

7cm, Hồng
45,200 42,900 

4 017063
Plus bìa còng bật PP Happy color A4, 

5cm, Xanh dương lợt A4 – 5cm
45,200 42,900 

5 017064
Plus bìa còng bật PP Happy color A4, 

5cm, Xanh lá lợt
45,200 42,900 

Kẹp từ tính PLUS

File còng PP Happy color 



5 017068

161

Plus bìa còng bật PP Happy color F4, 

7cm, Xanh lá lợt

F4 – 7cm

cái

45,200 42,900 

7 017069
Plus bìa còng bật PP Happy color F4, 

7cm, vàng
45,200 42,900 

8 017070
Plus bìa còng bật PP Happy color F4, 

7cm, Hồng
45,200 42,900 

9 017071
Plus bìa còng bật PP Happy color F4, 

5cm, Xanh dương lợt

F4 – 5cm

45,200 42,900 

10 017072
Plus bìa còng bật PP Happy color F4, 

5cm, Xanh lá lợt
45,200 42,900 

11 017073
Plus bìa còng bật PP Happy color F4, 

5cm, vàng
45,200 42,900 

12 017074
Plus bìa còng bật PP Happy color F4, 

5cm, Hồng
45,200 42,900 

Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 017078

161

Plus bìa còng bật PP New Version A4, 

5cm, xanh dương

A4 – 5cm

cái

45,200 40,700 

2 017079
Plus bìa còng bật PP New Version A4, 

5cm, lá
45,200 40,700 

3 017080
Plus bìa còng bật PP New Version A4, 

5cm, đỏ
45,200 40,700 

4 017075
Plus bìa còng bật PP New Version A4, 

7cm, xanh dương

A4 - 7cm

45,200 40,700 

5 017076
Plus bìa còng bật PP New Version A4, 

7cm, lá
45,200 40,700 

6 017077
Plus bìa còng bật PP New Version A4, 

7cm, đỏ
45,200 40,700 

7 017084
Plus bìa còng bật PP New Version F4, 

5cm, xanh dương

F4 – 5cm

45,200 40,700 

8 017085
Plus bìa còng bật PP New Version F4, 

5cm, lá
45,200 40,700 

9 017086
Plus bìa còng bật PP New Version F4, 

5cm, đỏ
45,200 40,700 

10 017081
Plus bìa còng bật PP New Version F4, 

7cm, xanh dương

F4 – 7cm

45,200 40,700 

11 017082
Plus bìa còng bật PP New Version F4, 

7cm, lá
45,200 40,700 

12 017083
Plus bìa còng bật PP New Version F4, 

7cm, đỏ
45,200 40,700 

13 017087
Plus bìa còng bật PP New Version A4, 

9cm, xanh dương
A4 – 9cm 67,400 60,700 

14 017088
Plus bìa còng bật PP New Version F4, 

9cm, xanh dương
F4 – 9cm 67,400 60,700 

File còng PP New Version 



Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 018010

176

Plus bìa hộp giấy Potable Folder A4-E, 

xanh dương

A4

Lưu ngang

Lưu 200 tờ

cái

11,000 9,900 

2 018011
Plus bìa hộp giấy Potable Folder A4-E, 

xanh lá
11,000 9,900 

3 018012
Plus bìa hộp giấy Potable Folder A4-E, 

vàng
11,000 9,900 

4 018013
Plus bìa hộp giấy Potable Folder A4-E, 

hồng
11,000 9,900 

5 018014
Plus bìa hộp giấy Potable Folder A4-E, 

xám
11,000 9,900 

Plus bìa hộp giấy Potable Folder 

Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 018005

176

Plus bìa giấy Individual Folder A4-E, 

xanh dương

A4

Lưu ngang cái

8,300 7,500 

2 018006
Plus bìa giấy Individual Folder A4-E, 

xanh lá
8,300 7,500 

3 018007
Plus bìa giấy Individual Folder A4-E, 

vàng
8,300 7,500 

4 018008
Plus bìa giấy Individual Folder A4-E, 

hồng
8,300 7,500 

5 018009
Plus bìa giấy Individual Folder A4-E, 

xám
8,300 7,500 

Plus bìa giấy Individual Folder 

Plus Bìa giấy nẹp nhựa Flat File 



Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 018025

176

Plus Bìa giấy nẹp nhựa Flat File A4-S, 

R-Blue

A4  

Lưu dọc

cái

9,600 8,600 

2 018026
Plus Bìa giấy nẹp nhựa Flat File A4-S, 

Violet
9,600 8,600 

3 018000
Plus Bìa giấy nẹp nhựa Flat File A4-S, 

xanh dương
9,600 8,600 

4 018001
Plus Bìa giấy nẹp nhựa Flat File A4-S, 

xanh lá
9,600 8,600 

5 018002
Plus Bìa giấy nẹp nhựa Flat File A4-S, 

vàng
9,600 8,600 

6 018003
Plus Bìa giấy nẹp nhựa Flat File A4-S, 

hồng
9,600 8,600 

7 018004
Plus Bìa giấy nẹp nhựa Flat File A4-S, 

xám 
9,600 8,600 

8 018047
Plus bìa giấy nẹp nhựa Flat file A3-E 

xanh dương A3
Lưu ngang

14,600 13,100 

9 018048
Plus bìa giấy nẹp nhựa Flat file A3-E 

xanh lá
14,600 13,100 

Plus kệ hồ sơ đứng Box File 

Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 021000

193

Plus kệ hồ sơ đứng Box File A4-S, 

xanh dương

A4

Lưu dọc cái

65,000 58,500 

2 021004
Plus kệ hồ sơ đứng Box File A4-S, 

xanh lá
65,000 58,500 

3 021005
Plus kệ hồ sơ đứng Box File A4-S, 

vàng
65,000 58,500 

4 021007
Plus kệ hồ sơ đứng Box File A4-S, 

hồng
65,000 58,500 

5 021006
Plus kệ hồ sơ đứng Box File A4-S, 

Xám
65,000 58,500 

Truy tìm hồ sơ nhanh chóng và tiện lợi

Plus kệ hồ sơ đứng Box File 



Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 021008

193

Plus kệ hồ sơ ngang  Box File A4-E, 

xanh dương

A4

Lưu ngang cái

70,000 63,000 

2 021001
Plus kệ hồ sơ ngang Box File A4-E, 

xanh lá
70,000 63,000 

3 021002
Plus kệ hồ sơ ngang Box File A4-E, 

vàng
70,000 63,000 

4 021003
Plus kệ hồ sơ ngang Box File A4-E, 

hồng
70,000 63,000 

5 021009
Plus kệ hồ sơ ngang  Box File A4-E, 

Xám
70,000 63,000 

Plus bìa nylon – Bìa lỗ

Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 020000

196

Plus bìa nylon 30 lỗ  92-372A A4 

215x300mm, dày 70 mic, bao 10 cái

300 x 215mm

A4

Lưu dọc

Bao 12,300 11,100 

2 703000
Plus bìa nylon 30 lỗ A4- Refill Clear 

Book 70 mic, lốc 10 bao
Lốc 117,000 111,000 

5 020001
Plus bìa nylon 30 lỗ 92-372B A4 

215x300mm, mỏng 50 mic, , bao 10 

cái

Bao 11,500 
10,400 

6 703001
Plus bìa nylon 30 lỗ A4 - Refill Clear 

Book 50 mic, , lốc 10 bao
Lốc 110,000 104,000

Bìa dày, gáy 30 lỗ

Băng xóa Plus MR Premium 

Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 016063
289

Băng xóa Plus MR Premium 100-

V008, vỉ băng xóa + ruột thay
cái

25,000 22,500 

2 016064
Ruột băng xóa Plus MR Premium 100-

V009, refill
9,500 8,600 



Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 016043

289

Plus băng xóa V Renewall 5mm x 

12m, xanh LÁ

W5mm 

xL12m
cái

20,700 18,600 

2 016042
Plus băng xóa V Renewall 5mm x 

12m, xanh dương
20,700 18,600 

3 016045
Ruột thay băng xóa V Renewall, xanh 

lá
15,600 14,000 

4 016044
Ruột thay băng xóa V Renewall, xanh 

dương
15,600 14,000 

5 016062
Băng xóa Plus V Premium 100-V010, 

W5mm x L12m
20,700 18,600 

Plus băng xóa V Renewall

Plus băng xóa Whiper Mini Renewall 

Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 016065

289

Băng xóa Plus Mini Premium 100-

V012, W5mm x L7m

W5mm x 

L7m
cái

12,400 11,200 

2 016047
Plus băng xóa Whiper Mini Renewall 

5mm x 7m, xanh lá
12,400 11,200 

3 016046
Plus băng xóa Whiper Mini Renewall  

5mm x 7m, xanh dương
12,400 11,200 

4 016048
Plus băng xóa Whiper Mini Renewall 

5mm x 7m, hồng
12,400 11,200 

5 016049
Plus băng xóa Whiper Mini Renewall 

5mm x 7m, vàng
12,400 11,200 



Stt Mã Hàng
Trang

Cal Vol.12
Tên Sản Phẩm Kích thước Đơn vị

Giá bán 

hiện tại

Giá bán 

khuyến mãi

1 001016

318

Băng dán PLUS Norino hyper 

10mm x 12m W10mm x 

L12m
cái

40,000 36,000 

2 001017
Ruột thay cho băng dán Plus 

Norino Hyper 
32,000 28,800 

Băng dán PLUS Norino 

➢ Dễ thao tác lắp rắp, thay thế
➢ Khả năng dán chắc với cấu tạo 

3 lớp.
➢ Keo dán dính siêu mạnh. Có 

thể dán được bìa, ván gỗ, ván 
bài thuyết trình hoặc phong 
bì.

Liên hệ ngay để đặt hàng hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin:

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH

Số 37, Đường số 7, Phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại : 028 3722 8878 

Website: https://nhanhnhanh-vn.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/CongtyNhanhNhanh/

https://nhanhnhanh-vn.com/
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